	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN CHÂU

Số: 44/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Yên Châu, ngày  09 tháng 7 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phư​​ờng, thị trấn; 
Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;
Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Yên Châu; Báo cáo thẩm tra số 336/BC-HĐND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XIX; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Yên Châu, như sau:
1. Xã loại 1: gồm 7 xã sau: 
- Xã Chiềng Đông: Tổng số điểm: 266; đạt xã loại 1.
- Xã Chiềng Hặc: Tổng số điểm: 225; đạt xã loại 1.
- Xã Tú Nang: Tổng số điểm: 258; đạt xã loại 1.
- Xã Lóng Phiêng: Tổng số điểm: 248; đạt xã loại 1.
- Xã Chiềng Tương: Tổng số điểm: 223; đạt xã loại 1.
- Xã Phiêng Khoài: Tổng số điểm: 307; đạt xã loại 1.
- Xã Chiềng On: Tổng số điểm: 236; đạt xã loại 1. 

2. Xã loại 2: Gồm 6 xã sau: 

- Xã Chiềng Sàng: Tổng số điểm: 149; đạt xã loại 2.
- Xã Chiềng Pằn: Tổng số điểm: 166; đạt xã loại 2.
- Xã Chiềng Khoi: Tổng số điểm: 147; đạt xã loại 2.
- Xã Sặp Vạt: Tổng số điểm: 189; đạt xã loại 2.
- Xã Mường Lựm: Tổng số điểm: 192; đạt xã loại 2.
- Xã Yên Sơn: Tổng số điểm: 181; đạt xã loại 2.
3. Xã, thị trấn loại 3: Gồm 2 xã, thị trấn sau: 
- Xã Viêng Lán: Tổng số điểm: 135; đạt xã loại 3.
- Thị trấn Yên Châu: Tổng số điểm: 137; đạt Thị trấn loại 3.

(có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 8 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
2. HĐND huyện giao thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND huyện Yên Châu khoá XIX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2014./.
	Nơi nhận:       

- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;

- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;

- Sở T​ư pháp tỉnh;
- Sở Nội vụ tỉnh;

- TT Huyện uỷ;       




- TT HĐND, UBND huyện;
- UB MTTQ VN huyện;

- Đại biểu HĐND huyện; 
- Trung tâm Công báo tỉnh;        
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;                                                          

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- L​ưu: VT, NV, Hải, 135b.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Vũ Bình Yên


Phụ lục
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của HĐND huyện Yên Châu)


	STT
	Tên dơn vị

hành chính cấp xã
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)
	Yếu tố đặc thù
	Điểm
	Cộng thêm
	Tổng số điểm
	Phân loại đạt loại

	
	
	
	
	Khu vực
	Dân tộc
	Tỷ lệ thu NS
	Đặc thù khác
	Diện tích
	Dân số
	Khu vực
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Thu NS
	Đặc thù khác
	
	
	

	1
	Chiềng Đông
	7.244
	7.769
	III
	98,73
	
	Đặc biệt kk
	88
	123
	20
	15
	
	
	20
	
	266
	Loại 1

	2
	Chiềng Sàng
	2.019
	4.265
	I
	79,05
	
	
	40
	84
	10
	15
	
	
	
	
	149
	Loại 2

	3
	Chiềng Pằn
	3.976
	4.044
	I
	76,80
	
	
	59
	82
	10
	15
	
	
	
	
	166
	Loại 2

	4
	Viêng Lán
	2.712
	2.510
	I
	90,00
	
	
	47
	63
	10
	15
	
	
	
	
	135
	Loại 3

	5
	Thị trấn Yên Châu
	130,5
	4.719
	
	
	161,6
	MN,HL
	30
	62
	
	
	
	15
	30
	
	137
	Loại 3

	6
	Chiềng Khoi
	3.190
	3.046
	I
	99,70
	
	
	52
	70
	10
	15
	
	
	
	
	147
	Loại 2

	7
	Sặp Vạt
	5.979
	4.093
	II
	96,48
	
	
	77
	82
	15
	15
	
	
	
	
	189
	Loại 2

	8
	Chiềng Hặc
	8.991,5
	5.207
	II
	94,05
	
	
	100
	95
	15
	15
	
	
	
	
	225
	Loại 1

	9
	Mường Lựm
	5.044
	3.041
	III
	99,60
	
	Đặc biệt kk
	68
	69
	20
	15
	
	
	20
	
	192
	Loại 2

	10
	Tú Nang
	9.699
	8.162
	II
	86,91
	
	
	100
	128
	15
	15
	
	
	
	
	258
	Loại 1

	11
	Lóng Phiêng
	9.293
	5.002
	III
	59,01
	
	Đặc biệt kk
	100
	93
	20
	15
	
	
	20
	
	248
	Loại 1

	12
	Chiềng Tương
	6.993
	4.094
	III
	97,60
	
	Đặc biệt kk
	86
	82
	20
	15
	
	
	20
	
	223
	Loại 1 

	13
	Phiêng Khoài
	9.172
	10.347
	III
	
	
	Đặc biệt kk
	100
	152
	20
	15
	
	
	20
	
	307
	Loại 1

	14
	Chiềng On
	6.821
	5.357
	III
	100
	
	Đặc biệt kk
	84
	97
	20
	15
	
	
	20
	
	236
	Loại 1

	15
	Yên Sơ
	4.673
	4.832
	I
	54
	
	
	65
	91
	10
	15
	
	
	
	
	181
	Loại 2
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